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Câu 1:  Ba cây nến giống nhau đặt gần sát trước ba gương A, B, C có kích thước như nhau cho ảnh như hình vẽ. Hãy cho biết trong ba gương A, B, C, gương nào là gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm? (1.5 điểm)
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Câu 2: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Áp dụng: Chiếu một tia sáng SI tới gương phẳng hợp với mặt phản xạ của gương một góc 400.  Vẽ hình, hãy tính số đo của góc tới và góc phản xạ. (2.5điểm)
Câu 3: Một người cao 1,6m  đứng trước  gương  gương phẳng cách gương 2m.

a)  Ảnh của người đó cao bao nhiêu? Ảnh cách gương bao nhiêu? Ảnh và người cách nhau bao nhiêu? (1.5điểm)
b) Nếu người đó lùi xa gương 30cm thì ảnh cách gương bao nhiêu? Ảnh cách người bao nhiêu? (1.0điểm)
 Câu 4:  Tần số là gì? Đơn vị của tần số là gì? Áp dụng: Khi bay, một con muỗi trong 5 giây thì cánh của nó thực hiện được 3000 dao động, cùng thời gian đó con ruồi khi bay cánh của nó thực hiện được 1750 dao động. Tính tần số dao động khi bay của mỗi con vật. Con muỗi và con ruồi khi bay thì con nào phát ra âm cao hơn? Vì sao? (2.5 điểm)
 Câu 5:  Kênh VOH 99.9 FM là kênh radio thuộc đài tiếng nói nhân dân Hồ Chí Minh phát trên làn sóng FM 99.9 MHz, cập nhật các chương trình giải trí, cộng đồng và các tin tức giao thông, môi trường mới nhất và chủ yếu là chương trình ca nhạc. Kênh VOH AM 610 KHz thuộc Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với mức độ phủ sóng từ Đà Nẵng đến Cà Mau với nội dung đa dạng và phong phú chủ yếu là chương trình thởi sự. Em hãy cho biết vì sao kênh VOH 99.9 FM chủ yếu là phát thanh chương trình ca nhạc còn kênh VOH AM 610 KHz chủ yếu phát thanh chương trình thời sự. (1.0 điểm)
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Câu 1:

Xác định đúng 3 loại gương
0, 5 điểmx3
Câu 2:

Phát biểu đúng
0. 5 điểmx2
Vẽ hình đúng
0,5 điểm

Tính đúng góc tới và góc phản xạ
0, 5 điểmx2

Câu 3: 

Nêu đúng 3 ý
0,5 điểmx3
Nêu đúng 2 ý
0, 5 điểmx2
Câu 4:

Nêu đúng định nghĩa
0, 5 điểm

Nêu đúng đơn vị
0, 5 điểm

Tính đúng tần số
0, 5 điểmx2
Nêu đúng  con muỗi và giải thích
0, 5 điểm

Câu 5:

Do kênh FM có tần số dao động lớn nên âm cao (bổng)
0, 5 điểm

Kênh AM có tần số dao động nhỏ nên âm thấp (trầm)
0, 5 điểm
(Câu 5 GV có thể linh động chấm ý đúng của học sinh theo thang điểm trên)






